
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LỚP IMPACT ENGLISH 

Năm học 2026 – 2027     

 

Kính gửi phụ huynh học sinh:  TRƯƠNG GIA KHÁNH​

Sinh năm : 2015 

Trung tâm tiếng Anh IMPACT ENGLISH tổ chức bài kiểm tra cho học viên nhằm hai 

mục đích đánh giá trình độ của học sinh và xếp lớp IELTS phù hợp. 

Kỹ năng (Skill) Điểm số (Marks) Quy đổi​
(Khoảng band) 

Ngữ pháp & Từ vựng  
(Vocabulary and 
Grammar) 

14 /30  

Nghe (Listening) 12/30 4 

Đọc (Reading) 10/26 4 

Viết (Writing) Band Writing: 2.5 
1. Trả lời đúng trọng tâm (Task Response): 2.0 
Con đã đưa ra quan điểm  rõ ràng ở ngay đầu bài và 
triển khai được ba luận điểm cụ thể để chứng minh vai 
trò của công nghệ. Tuy nhiên, bài viết chưa có phần 
Kết luận (Conclusion) để chốt lại vấn đề, và độ dài bài 
viết còn ngắn, chưa đạt yêu cầu số từ (250 từ). 
 
2. Tính mạch lạc và liên kết (Coherence and 
Cohesion): 3.0 
Bài viết có sử dụng các từ nối cơ bản. Tuy nhiên, toàn 
bộ bài làm được viết thành một khối duy nhất, không 
có sự chia đoạn rõ ràng giữa Mở bài - Thân bài - Kết 
bài.  
 
3. Vốn từ vựng (Lexical Resource): 2.0 
Vốn từ vựng của con đủ để diễn đạt các ý tưởng thông 
dụng hàng ngày . Tuy nhiên, con lặp lại các từ vựng 
này khá nhiều lần. Con cũng mắc lỗi từ loại, hoặc dùng 
từ sai chính tả. 
 
4. Độ đa dạng và chính xác ngữ pháp (Grammatical 
Range and Accuracy): 2.0 
Con có khả năng viết các câu phức (sử dụng if, when, 
because, so) khá tốt và dễ hiểu. Tuy nhiên, bài viết 



 

mắc rất nhiều lỗi về thì của động từ, ảnh hưởng đến ý 
nghĩa chung của cả bài.  
 

Nói (Speaking) Band Speaking khoảng: 3.5 
1. Độ trôi chảy và mạch lạc (Fluency and 
Coherence): 4.0 
Khả năng nghe hiểu của con rất tốt, con phản xạ trả lời 
câu hỏi nhanh mà không cần nhờ giám khảo nhắc lại. 
Câu trả lời ở Part 2 khá dài và có cốt truyện rõ ràng. 
Tuy nhiên, tốc độ nói của con còn chậm, ngập ngừng 
và lặp từ rất nhiều.  
 
2. Vốn từ vựng (Lexical Resource): 3.0 
Con có vốn từ vựng tương đối tốt để kể một câu 
chuyện dân gian ở Part 2, tuy nhiên một số phần chưa 
rõ ràng. Ở Part 3, con cũng biết cách lập luận và trình 
bày khá rõ ràng. Tuy nhiên, con vẫn lạm dụng từ "like" 
quá mức như một từ đệm (filler word) và đôi khi dùng 
sai từ loại 
  
3. Sự đa dạng và chính xác về ngữ pháp 
(Grammatical Range and Accuracy):  3.0 
Con có nỗ lực sử dụng các câu phức với "because", 
"so", "but". Tuy nhiên, khi kể chuyện ở Part 2, con gặp 
vấn đề lớn về việc kiểm soát thì của động từ, liên tục 
nhảy qua lại giữa quá khứ và hiện tại. Ngoài ra, con 
cũng có một số lỗi cơ bản về mạo từ và số nhiều.  
 
4. Phát âm (Pronunciation): 4.0 
Phát âm của con khá rõ ràng, dễ nghe. Các từ vựng đều 
được phát âm đúng âm tiết. Tuy nhiên, ngữ điệu 
(intonation) của con vẫn còn hơi ngang, chưa thể hiện 
được sự biểu cảm khi kể chuyện (Part 2). Việc lặp lại 
từ đệm "like" liên tục cũng làm đứt gãy nhịp điệu tự 
nhiên của câu. 
 

 

Dựa vào kết quả trên, band điểm IELTS của con ở thời điểm hiện tại khoảng: 

Overall: 3.5 

Kết quả chỉ mang tính tương đối do một số kĩ năng chưa xác định được điểm 

số.  



 

Trung tâm IMPACT chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý phụ huynh và học sinh. Các 

thầy cô hy vọng được đồng hành cùng con và gặt hái kết quả tốt trong năm học mới. 

 

Mọi thông tin thắc mắc, Phụ huynh vui lòng liên hệ với Trung tâm để được giải đáp. 

Trân trọng! 

 

TRUNG TÂM TIẾNG ANH IMPACT ENGLISH 

 


